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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó Giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó:     ; Nội dung không đúng thì để trống:  

Đối tượng đăng ký:     Giảng viên                         Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Triết học;  Chuyên ngành: Lịch sử triết học 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký:  Thân Thị Hạnh 

2. Ngày tháng năm sinh: 26/2/1984;            Nam              Nữ            

Quốc tịch: Việt Nam;                Dân tộc: Kinh;                                Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:   

4. Quê quán: Xã Lam Cốt, Huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhà D36, Lô Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường 

Giang Biên, Quận Long Biên, Hà Nội. 

6. Địa chỉ liên hệ: Nhà D36, Lô Nhà vườn, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận 

Long Biên, Hà Nội. 

Điện thoại di động: 0965332299;                     E-mail: hanhtt@ftu.edu.vn 

7. Quá trình công tác:  

- Từ tháng 3/2010 - tháng 12/2012: Giảng viên trợ giảng, Khoa Lý luận chính trị, Trường 

Đại học Ngoại thương. 

- Từ tháng 01/2013 - tháng 11/2019: Giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học 

 

 

 

  

 
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Ngoại thương. 

- Từ tháng 12/2019 - tháng 5/2021: Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Lý luận chính trị, 

Trường Đại học Ngoại thương. 

- Từ tháng 6/2021 - nay: Trưởng Khoa Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Ngoại 

thương (từ 9/2023 Khoa Lý luận chính trị đổi tên thành Khoa Khoa học Chính trị và 

Nhân văn). 

Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Khoa  

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Khoa học Chính trị và Nhân văn, Trường Đại học 

Ngoại thương. 

Địa chỉ cơ quan: Số 91, Phố Chùa Láng, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội. 

Hợp tác đào tạo/Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Hướng dẫn luận thạc sĩ 

tại Học viện Khoa học xã hội, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội. 

8. Đã nghỉ hưu: chưa nghỉ hưu 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Tốt nghiệp Đại học ngày 11/6/2008; Số hiệu bằng: A0168104; Số vào sổ: 

81/QĐ1499CT, ngành: Sư phạm Giáo dục chính trị (ban Triết học); Nơi cấp bằng tốt 

nghiệp Đại học: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ ngày 16/6/2011; Số hiệu bằng: A017967; Số vào sổ cấp bằng: 

2889, ngành: Triết học; Nơi cấp bằng Thạc sĩ: Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia 

Hồ Chí Minh. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ ngày 24/9/2018; Số hiệu bằng: HT 000626; Số vào sổ cấp bằng: 

164-18/TH; Ngành: Triết học; Nơi cấp bằng Tiến sĩ: Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn 

lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 

- Được cấp bằng Cử nhân ngày 09/6/2023; Số hiệu bằng: QC 176161; Số vào sổ: 485/TC-

23; Ngành: Ngôn ngữ Anh; Nơi cấp bằng Cử nhân: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học 

Quốc gia Hà Nội. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh Phó Giáo sư:  

Chưa được bổ nhiệm/công nhận 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Khoa 

học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. 
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12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Triết học - Chính trị học - Xã hội học.  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

* Lịch sử triết học:  

- Bài báo, báo cáo khoa học: Có 16 bài báo, báo cáo khoa học, gồm các số thứ tự: 

[1], [2], [3], [4], [8], [9], [10], [14], [15], [17], [18], [25], [26], [27], [33], [34] trong mục 

B.7.1.a. Trong đó có 05 bài báo trong danh mục tạp chí uy tín Scopus/WoS mà ứng viên là 

tác giả chính gồm các số thứ tự [25], [26], [27], [33], [34] trong mục B.7.1.a. 

- Sách chuyên khảo: số lượng 01: số thứ tự [1] trong mục B.5. 

- Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở: số lượng 01: số thứ tự [2] trong mục B.6. 

- Hướng dẫn thạc sĩ: số lượng 02: số thứ tự [1], [2] trong mục B.4. 

* Triết học xã hội: 

        - Bài báo, báo cáo khoa học: Có 21 bài báo, số thứ tự: [5], [6], [7], [11], [12], [13], 

[16], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [28], [29], [30], [31], [32], [35], [36], [37] trong mục 

B.7.1.a. Trong đó có 01 bài báo trong danh mục tạp chí uy tín Scopus/WoS mà ứng viên là 

tác giả chính, có số thứ tự [32] trong mục B.7.1.a. 

        - Sách: số lượng: 0 

        - Đề tài nghiên cứu KH&CN cấp cơ sở: số lượng 01: số thứ tự [1] trong mục B.6. 

        - Hướng dẫn thạc sĩ: số lượng 01: số thứ tự [3] trong mục B.4. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 03 Học viên cao học ngành Triết học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ. 

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: chủ nhiệm 02 đề tài khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở. 

- Đã công bố 37 bài báo khoa học, trong đó ứng viên là tác giả chính 06 bài báo khoa học 

trên tạp chí quốc tế có uy tín (Scopus/WoS). 

- Số lượng sách đã xuất bản: 01 cuốn sách chuyên khảo, thuộc nhà xuất bản có uy tín.  

15. Khen thưởng: Không 

16. Kỷ luật: Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: 

1.1. Về tiêu chuẩn nhà giáo: Ứng viên tự đánh giá là đạt các tiêu chuẩn nhà giáo, nhà khoa 

học: Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; Có phẩm chất, đạo đức tốt; Có đủ sức 
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khỏe đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp; Được đào tạo đúng về chuyên môn, nghiệp vụ đạt yêu 

cầu giảng dạy ở bậc đại học. 

1.2. Về nhiệm vụ nhà giáo: Trong quá trình công tác, ứng viên luôn hoàn thành nhiệm vụ 

về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đơn vị và 

của lãnh đạo cấp trên. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15 năm 03 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng NCS 
đã hướng dẫn 

Số lượng 
ThS đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 
khóa luận 
tốt nghiệp 
ĐH đã HD 

Số giờ chuẩn gd 
trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 
gd trực tiếp trên 
lớp/số giờ chuẩn 
gd quy đổi/số giờ 
chuẩn định mức  

Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2019-2020     243  243/315.9/233.63 

2 2020-2021   01  351  351/459.9/189 

3 2021-2022     198   198/264.6/126 

03 năm học cuối 

4 2022-2023   02  189  189/248.1/189 

5 2023-2024     270  270/364.5/189 

6 2024-2025     315  315/382.5/189 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh; Cấp ngày 09/6/2023; 

Số hiệu bằng: QC 176161; Số vào sổ: 485/TC-23; Nơi cấp bằng Cử nhân: Trường Đại học 

Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

  

 

 
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng: 

TT Họ tên HVCH 
Đối tượng 

Trách 
nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 
hướng 

dẫn 
từ…đến

…  

Cơ sở đào tạo 

Ngày, tháng, 
năm được cấp 
bằng/có quyết 
định cấp bằng HVCH Chính Phụ 

1 Hồ Thị Thủy HVCH X  
11/2020 - 

 6/2021 

Học viện Khoa học xã 

hội - Viện Hàn lâm 

KHXH Việt Nam 

20/4/2022 

2 
Nguyễn Thị 

Thu Trang 

 

HVCH 

 

X 
 

5/2021 - 

12/2022 

Trường ĐH Khoa học 

xã hội và Nhân văn - 

ĐH Quốc gia Hà Nội 

17/4/2023 

3 
Nguyễn Lan 

Hương 

 

HVCH 

 

X 
 

12/2021 - 

9/2022 

Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội 
20/9/2022 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 
Loại 
sách 

Nhà xuất bản và năm 
xuất bản 

Số 
tác 
giả 

Chủ 
biên 

Phần 
biên soạn 

Xác nhận của cơ sở 
GDĐH  

I Trước khi được công nhận TS 

II Sau khi được công nhận TS 

1 

Tư tưởng 

trọng dụng 

nhân tài 

trong lịch 

sử Việt 

Nam (Thế 

kỉ X - XV) 

CK 

Nhà xuất bản Đại học Sư 

phạm, 2025 

Số xác nhận đăng ký xuất 

bản: 827-

2025/CXBIPH/4-

34/ĐHSP.  

Quyết định xuất bản số: 

748/QĐ-NXBĐHSP ngày 

23/4/2025. 

Mã số ISBN: 978-632-

601-300-9 

MSSP: K-25-02-01-0075 

Nộp lưu chiểu Quý 

II/2025 

1 

Thân  

Thị 

Hạnh 

Toàn bộ 

 

Quyết định số 

2044/QĐ-ĐHNT 

ngày 11/6/2025 của 

Trường Đại học 

Ngoại thương Về 

việc Phê duyệt sách 

phục vụ giảng dạy 
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Trong đó: Số lượng sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và chương sách do 

nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là tác giả sau Tiến sĩ: 01 sách 

chuyên khảo [1]. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ (CT, 
ĐT...) 

CN/ 
PCN/ 
TK 

Mã số và cấp 
quản lý 

Thời gian 
thực hiện 

Thời gian nghiệm 
thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 
I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Kinh nghiệm trao 

quyền tự chủ cho các 

cơ sở giáo dục đại học 

của một số nước Châu 

Á và bài học cho giáo 

dục đại học Việt Nam  

CN 

NTCS2018-19 

Trường Đại học 

Ngoại thương 

2018-2020 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng nghiệm 

thu ngày 29/6/2020; 

- Biên bản họp  Hội 

đồng nghiệm thu 

ngày 08/8/2020; 

- Biên bản thanh lý 

hợp đồng ĐT 

KH&CN cấp cơ sở 

ngày 20/8/2020. 

Xếp loại: Khá 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Tư tưởng trọng dụng 

nhân tài trong lịch sử 

dân tộc và bài học cho 

Việt Nam trong thời kỳ 

mới 

CN 

NTCS2021-07 

Trường Đại 

học Ngoại 

thương 

2021-2023 

- Quyết định thành 

lập Hội đồng nghiệm 

thu ngày 20/12/2023;  

- Biên bản họp Hội 

đồng nghiệm thu 

ngày 27/12/2023; 

- Biên bản thanh lý 

hợp đồng ĐT 

KH&CN cấp cơ sở 

ngày 28/12/2023. 

Xếp loại: Tốt 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố: 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT
Tên bài 

báo/báo cáo 
KH 

Số 
tác 
giả

Là 
tác 
giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa 
học/ISSN hoặc ISBN 

Loại 
Tạp chí 
quốc tế 
uy tín: 

ISI, 
Scopus 
(IF, Qi)  

Số 
lần 

trích 
dẫn  

Tập, số, 
trang 

Tháng, 
năm 
công  
bố 

I Trước khi được công nhận Tiến sĩ 

1 

John Dewey - 

nhà giáo dục 

học, nhà triết 

học thực 

dụng Mỹ 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 3(214), 

73-78. 

 

3/2009 

2 

Đạo hiếu 

trong Gia 

huấn ca 

2  
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

4(251), 

21-28 

4/2012 

3 

Đạo Hiếu 

trong Hành 

tham quan 

gia huấn 

2 X 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đạo 

làm người trong văn hóa Việt 

Nam, Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội, Nxb Lý luận chính trị.  

ISBN: 978-604-901-188-7 

  327-338 4/2014 

4 

Tư tưởng 

trọng dụng 

nhân tài trong 

lịch sử Việt 

Nam thế kỷ 

XV - XVIII 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 

11(282), 

74-81 

11/2014 

5 

Văn hóa làng 

vùng đồng 

bằng Bắc Bộ 

1 X 

Tạp chí  

Khoa học xã hội Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

  

Số 

1(98), 

62-69 

1/2016 

6 

Đào tạo 

nguồn nhân 

lực chất 

1 X 

Tạp chí  

Khoa học xã hội Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

  

Số 1(110), 

83-89 

 

1/2017 
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lượng cao ở 

Việt Nam 

hiện nay 

7 

Đào tạo 

nguồn nhân 

lực chất 

lượng cao gắn 

với phát triển 

kinh tế tri 

thức ở Việt 

Nam hiện nay 

1 X 

Tạp chí  

Nhân lực khoa học xã hội 

ISSN: 0866-756X 

  
Số 4(47), 

51-58 
4/2017 

8 

Sự phát triển 

của tư tưởng 

trọng dụng 

nhân tài ở 

Việt Nam từ 

thời Lý - Trần 

đến thời Lê 

Sơ 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN: 0866-7632 
  

Số 1(320), 

82-89 
1/2018 

9 

Tư tưởng về 

nhân tài và 

trọng dụng 

nhân tài của 

Khổng Tử 

trong Luận 

ngữ 

1 X 

Tạp chí  

Nhân lực khoa học xã hội 

ISSN: 0866-756X 

  

Số 

2(57), 

42-50 

2/2018 

10 

Tư tưởng 

trọng dụng 

nhân tài thời 

Lý - Trần 

1 X 

Tạp chí  

Khoa học xã hội Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

  
Số 4, 

91-97 
4/2018 
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II Sau khi được công nhận Tiến sĩ 

11 

Quản lý các dự 

án đầu tư từ 

ngân sách Nhà 

nước cho giáo 

dục đại học 

2  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc 

gia Đổi mới cơ chế phân bổ chi 

ngân sách nhà nước cho giáo dục 

ở Việt Nam, Học viên Tài chính, 

Nxb Tài chính.  

ISBN: 978-604-79-2082-2 

  164-171 5/2019 

12 

Chính sách 

phát triển giáo 

dục đại học tư 

ở Malaysia 

1 X 

Tạp chí Quản lý giáo dục 

 ISSN: 1859-2910 

 

  
Số 8, 

18-23 
8/2019 

13 

Một số xu 

hướng giáo dục 

đại học 

Malaysia hiện 

nay 

1 
X 

 

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 

ISSN: 0866-756X 
  

Số 09(76), 

104-112 
9/2019 

14 

Tuyển chọn 

nhân tài thông 

qua khoa cử 

thời Lý, Trần 

và Lê sơ 

1 X 

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 

ISSN: 1013-4328 

 

  
Số 12, 

37-44. 
12/2019 

15 

Tuyển chọn 

nhân tài khoa 

cử thời Minh 

Mệnh 

1 X 
Tạp chí Triết học 

ISSN 0866-7632 
  

Số 4(347), 

60-68 
4/2020 

16 

Tâm lý học kinh 

doanh: Lịch sử 

hình thành và 

triển vọng giảng 

dạy tại trường 

Đại học Ngoại 

thương 

2 X 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Phát 

triển trường Đại học Ngoại 

thương trong bối cảnh mới, Nxb 

Bách Khoa. 

ISBN: 978-604-316-012-3 

  144-157 10/2020 
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17 

Tư tưởng công 

bằng, ổn định 

xã hội của Phật 

hoàng Trần 

Nhân Tông 

2  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phật 

giáo với hoạt động bảo đảm an 

sinh xã hội, một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn, Nxb Tôn giáo. 

ISBN: 978-604-61-7310-6 

  585-598 11/2020 

18 

Phát triển giáo 

dục Nho học ở 

Việt Nam từ 

thế kỷ X - XV 

1 X  
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 

 ISSN: 1013-4328 
  

Số 4, 

128-136 
4/2021 

19 

Nhu cầu học 

tập các học 

phần Tâm lý 

học của sinh 

viên Trường 

Đại học Ngoại 

thương 

1 X  
Tạp chí Quản lý giáo dục 

ISBN: 1859-2910 
  

Số 1, 

85-90 
01/2022 

20 

Phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

theo tinh thần 

Đại hội XIII 

của Đảng 

1 X 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISBN: 0868-3492 

 

  
Số 338, 

13-16 
4/2022 

21 

Kinh nghiệm 

của Vương 

Quốc Anh về 

hợp tác giữa cơ 

sở giáo dục đại 

học và doanh 

nghiệp- Bài 

học cho Việt 

Nam 

2 X 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISBN: 0868-3492 

 

  
Số 346, 

58-64 
10/2022 
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22 

Phát triển 

nguồn nhân lực 

chất lượng cao 

của Việt Nam 

trong bối cảnh 

hội nhập quốc 

tế hiện nay 

1 X 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia Khoa học xã hội với phát triển 

bền vững - Việt Nam trong tiến 

trình đổi mới, hội nhập và phát 

triển, Trường Đại học Mỏ - Địa 

chất, Nxb Đại học Giao thông vận 

tải. ISBN: 978-604-76-2616-8 

  497-504 10/2022 

23 

Tăng cường 

công tác đào 

tạo nghề đối 

với lao động 

dân tộc thiểu 

số ở Việt Nam 

hiện nay 

2  

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia: Lao động, việc làm và an sinh 

xã hội ở Việt Nam, Nxb Lao động. 

ISBN: 978-604-480-038-7 

  58-64 6/2023 

24 

Phát triển 

nguồn nhân lực 

kế toán, kiểm 

toán đáp ứng 

yêu cầu chuyển 

đổi số và hội 

nhập quốc tế 

1  X 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế 

Nguồn lực con người cho phát 

triển bền vững, Đại học Bách 

Khoa, Nxb Bách Khoa. 

ISBNE: 978-604-316-371-1 

 

  195-202 12/2023 

25 

Confucian 

ethics and 

politics: 

meritocracy in 

Vietnam 

during the 

Early Le 

Dynasty (1428-

1527) 

1 

X 

(Tác 

giả 

thứ 

nhất, 

tác 

giả 

liên 

hệ) 

Xlinguae, 

ISSN: 1337-8384 

eISSN: 2453-711X 

Scopus 

Q2 

H-

INDEX: 

20 

 

Vol 17, 

Issue 3, 

198-208 

6/2024 

26 
Plato’s thought 

on the State 
2 

X 

(tác 

Aufklarung Revista de filosofia 

e-ISSN: 2318-9428,  

WoS 

(ESCI) 
 

Vol 11, 

No. 
6/2024 
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and its 

significance to 

the 

Development 

of the Socialist 

Republic of 

Vietnam 

giả 

thứ 

nhất) 

 

https://doi.org/10.18012/arf. 

v11iEspecial.71278 

 

Especial,  

155-166 

27 

J.Dewey's 

philosophy of 

considering 

education as 

life itself and 

the evocative 

value for 

Vietnamese 

education 

today 

1 
X 

 

Kalagatos Revista de Filosofia, 

e-ISSN: 1984-9206 

 

https://revistas.uece.br/index. 

php/kalagatos/article/view/13654 

WoS 

(ESCI) 
 

Vol 21, 

No.2, 

p.1-19 

7/2024 

28 

Phát triển văn 

hóa hài hòa với 

tăng trưởng 

kinh tế và tiến 

bộ xã hội 

  

Tạp chí điện tử Lý luận Chính trị 

 ISSN: 2525-2607 

 https://lyluanchinhtri.vn/phat-

trien-van-hoa-hai-hoa-voi-tang-

truong-kinh-te-va-tien-bo-xa-hoi-

6327.html 

   8/2024 

29 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam vận 

dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

về xây dựng hệ 

giá trị quốc gia 

trong thời kỳ 

đổi mới 

1 X 
Tạp chí Nghiên cứu triết học 

ISSN: 2734-990X 
  

Số 6(15), 

5-13 
9/2024 
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30 

Vai trò của 

giáo dục trong 

phát triển kinh 

tế số ở Việt 

Nam hiện nay 

1 X 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc 

gia Khoa học xã hội với phát triển 

bền vững, trường Đại học Mỏ - 

Địa chất, Nxb Giao thông vận tải. 

ISBN: 978-604-76-3027-1 

  465-474 10/2024 

31 

Các trường đại 

học đào tạo 

nguồn nhân lực 

đổi mới sáng 

tạo, đáp ứng 

yêu cầu kỷ 

nguyên vươn 

mình của dân 

tộc 

3  
Tạp chí Lý luận chính trị 

ISSN: 2525-2585 
  

Số 564, 

63-72 
2/2025 

32 

Factors 

Affecting 

Learning 

Outcomes in 

Digital 

Economics 

Education: 

Evidence from 

Economics 

Universities in 

Vietnam 

4 

X 

(Tác 

giả 

thứ 

nhất) 

International Journal of Learning, 

Teaching and Educational 

Research 

eISSN: 1694-2116,  

p-ISSN: 1694-2493 

https://doi.org/10.2680 

3/ijlter.24.3.29 

Scopus 

Q3 

H-Index 

23 

 

 

Vol 24, 

No.3, 

610-633 

3/2025 

33 

The Concept of 

Truth in 

American 

Pragmatic 

Philosophy and 

Significance 

for Vietnam 

2 

X 

(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Kalagatos Revista de Filosofia, 

ISSN: 1984-9206 

 

https://doi.org/10.52521/kg.v 

22i2.15111 

WoS 

(ESCI) 
 

Vol 22, 

No.2, 

1-10 

 

4/2025 
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34 

Women’s 

autonomy and 

the issue of 

autonomy in 

the “Nguyen 

Dynasty Code” 

from a 

philosophical 

perspective 

2 

X 

(Tác 

giả 

thứ 

nhất) 

Aufklarung Revista de Filosofia  

e-ISSN 2318-9428,  

 

https://doi.org/10.18012/a 

rf.v12i1.73417 

WoS 

(ESCI) 
 

Vol 12, 

No.1, 

159-170 

4/2025 

35 

Xây dựng và 

phát huy nền 

dân chủ xã hội 

chủ nghĩa ở 

Việt Nam theo 

tư tưởng Hồ 

Chí Minh trong 

bối cảnh mới 

1 X 

Tạp chí Cộng sản điện tử 

https://www.tapchicongsan. 

org.vn/web/guest/nghien-cu/-

/2018/1076102/xay-dung- 

va-phat-huy-nen-dan-chu-xa- 

hoi-chu-nghia-o-viet-nam-theo- 

tu-tuong-ho-chi-minh-trong- 

boi-canh-moi.aspx   

ISSN: 2734-9071 

   
4/2025 

 

36 

Đào tạo nguồn 

nhân lực trong 

bối cảnh phát 

triển kinh tế số 

bền vững ở 

Việt Nam hiện 

nay 

2 X 
Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISSN: 0868 - 3492 
  

Số 386, 

59-63 
4/2025 

37 

Tác động của 

kinh tế số đến 

yêu cầu kỹ 

năng và đào 

tạo nguồn nhân 

lực tại các 

trường đại học  

2  
Tạp chí Giáo dục lý luận 

ISSN: 0868 - 3492 

 

 

 

 

 

 
Số 389, 

74-78 
6/2025 
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Trong đó: Số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy tín 

(Scopus/WoS) mà ứng viên là tác giả chính sau Tiến sĩ là 06 bài: [25], [26], [27], [32], 

[33], [34]. 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương 

trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại 

học đã được đưa vào áp dụng thực tế:  

TT Chương trình 
đào tạo/dự 
án/đề tài 
nghiên cứu, 
ứng dụng 
KHCN 

Vai trò 
của ứng 
viên 

Văn bản bàn 
giao nhiệm 
vụ 

Cơ quan 
thẩm 
định, 
đưa vào 
sử dụng 

Văn bản đưa vào áp 
dụng thực tế 

1 

Đề án mở ngành 

Kinh tế chính trị 

và Chương trình 

đào tạo Kinh tế 

chính trị quốc tế 

tại Trường Đại 

học Ngoại 

thương 

Phó Chủ 

tịch 

Quyết định số 

3603/QĐ-

ĐHNT của 

Trường Đại 

học Ngoại 

thương ngày 

01/12/2022 

V/v thành lập 

Hội đồng xây 

dựng Đề án 

mở ngành 

Kinh tế chính 

trị và Chương 

trình đào tạo 

Kinh tế chính 

trị quốc tế tại 

Trường 

Đại học 

Ngoại 

thương 

- Quyết định số 900/QĐ-

ĐHNT của Trường ĐH 

Ngoại thương ngày 

29/3/2023 V/v phê duyệt 

Đề án mở ngành Kinh tế 

chính trị và Chương trình 

đào tạo Kinh tế chính trị 

quốc tế tại Trường Đại học 

Ngoại thương; 

- Quyết định số 901/QĐ-

ĐHNT của Trường ĐH 

Ngoại thương ngày 

29/3/2023 V/v mở ngành 

Kinh tế chính trị tại Trường 

Đại học Ngoại thương; 

- Quyết định số 902/QĐ-
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trường Đại 

học Ngoại 

thương 

ĐHNT của Trường ĐH 

Ngoại thương ngày 

29/3/2023 V/v ban hành 

Chương trình đào tạo Kinh tế 

chính trị quốc tế tại Trường 

Đại học Ngoại thương. 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS: 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): Không thiếu 

b) Hoạt động đào tạo: 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu: Không thiếu 

- Giờ giảng dạy: Không thiếu 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: Đã hướng dẫn chính 03 HVCH 

c) Nghiên cứu khoa học: Đã chủ nhiệm 02 đề tài Khoa học và công nghệ cấp cơ sở 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

- Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

  

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2025 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ                             

                  

Thân Thị Hạnh 

 


